PHỤ LỤC: Tiêu chí sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

của thành phố Hà Nội, giai đoạn 2016-2020

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số ...../2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015)  
______________________________
1. Tiêu chí sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt
1.1. Cơ sở sản xuất giống cây trồng ứng dụng công nghệ cao đáp ứng các điều kiện sau:

a) Đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/03/2004; Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

b) Ứng dụng công nghệ sản xuất giống bằng phương pháp nuôi cấy mô; sản xuất giống trong nhà màng, nhà kính có hệ thống kiểm soát và điều tiết nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng; ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa hoặc bán tự động trong chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, bảo vệ môi trường.

c) Sản phẩm giống sản xuất ra phải đạt quy mô công nghiệp; chất lượng đạt quy chuẩn kỹ thuật đối với từng loại giống cây trồng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

1.2. Vùng sản xuất rau, hoa, quả, chè ứng dụng công nghệ cao đáp ứng các điều kiện sau:

a) Trong quy hoạch sản xuất nông nghiệp ổn định của Thành phố;

b) Có quy mô sản xuất từ 20 ha trở lên đối với hoa; 30 ha trở lên đối với cây rau, cây chè và cây ăn quả, trong đó có 70% các diện tích sản xuất trong vùng trở lên được các hộ đăng ký đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

c) Các hộ sản xuất trong vùng được tổ chức thành HTX, doanh nghiệp hoặc có hợp đồng hợp tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ổn định với doanh nghiệp khác.

d) Có hệ thống thu gom, quản lý chất thải; hệ thống thu gom, xử lý nước thải đáp ứng các quy chuẩn về bảo vệ môi trường.

1.3. Trang trại, hộ gia đình sản xuất rau, hoa, quả, chè ứng dụng công nghệ cao đáp ứng các điều kiện sau:

a) Trang trại, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp trong vùng quy hoạch phát triển nông nghiệp ổn định của Thành phố. Trang trại phải đạt tiêu chí theo quy định tại khoản 1, điều 5 thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, hộ gia đình sản xuất trong vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

b) Có tối thiểu 1 người làm việc trực tiếp trong một cơ sở (hộ, trang trại) sản xuất có trình độ chuyên môn kỹ thuật sản xuất trồng trọt từ trung cấp trở lên hoặc có chứng chỉ đào tạo nghề sản xuất trồng trọt ứng dụng công nghệ cao.

c) Thực hiện đồng bộ quy trình công nghệ, kỹ thuật sản xuất sau:

- Sử dụng giống có năng suất cao, đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT, giống nhập khẩu được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

- Canh tác rau, hoa cao cấp trong nhà màng, nhà lưới, nhà kính.

- Sử dụng các loại phân bón có nguồn gốc xuất xứ, đúng liều lượng, đảm bảo chất lượng, đúng quy trình kỹ thuật; sử dụng các loại phân bón sinh học, phân hữu cơ, các chế phẩm sinh học an toàn trong quá trình canh tác.

 - Ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm kết hợp với cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng (tưới thấm, tưới nhỏ giọt, tưới phun), hệ thống tưới tự động hoặc bán tự động bằng nguồn nước đảm bảo chất lượng theo quy định.

- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục được phép sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ, đúng liều lượng, đúng quy trình kỹ thuật; sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thảo mộc trong phòng, trừ dịch bệnh.

2. Tiêu chí sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi

2.1. Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao đáp ứng các điều kiện sau:
a) Trong quy hoạch sản xuất nông nghiệp ổn định của Thành phố.

b) Đạt quy mô như sau:

- Diện tích từ 10 ha trở lên;

- Chăn nuôi một loại gia súc, gia cầm đạt số lượng 150 con bò sữa trở lên; 300 con bò sinh sản và bò thịt trở lên; 10.000 con lợn sinh sản và lợn thịt trở lên; 50.000 con gia cầm trở lên; 

- Là nơi sản xuất chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao để sản xuất một hoặc một số sản phẩm nông sản hàng hóa có lợi thế của khu đảm bảo năng suất, chất lượng cao, giá trị gia tăng cao và thân thiện với môi trường.

c) Các tổ chức, cá nhân trong khu chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao được tổ chức thành HTX, doanh nghiệp hoặc có hợp đồng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ổn định với tổ chức, cá nhân khác.

d) Có hệ thống thu gom, quản lý chất thải; thu gom, xử lý nước thải chung trong khu đáp ứng các quy chuẩn về bảo vệ môi trường.

2.2. Trang trại, hộ chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao đáp ứng các điều kiện sau:

a) Trang trại trong quy hoạch sản xuất nông nghiệp ổn định của Thành phố, đáp ứng điều kiện theo quy định tại Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; hộ gia đình sản xuất trong khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao.

b) Trang trại, hộ sản xuất trong khu chăn nuôi có tối thiểu 1 người làm việc trực tiếp có trình độ chuyên môn kỹ thuật về chăn nuôi, thủy sản từ trung cấp trở lên hoặc có chứng chỉ đào tạo về chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao.

c) Thực hiện ứng dụng một số các thiết bị, công nghệ sau: 

- Sử dụng giống có năng suất, chất lượng cao, an toàn dịch bệnh đảm bảo các tiêu chuẩn về giống theo quy định; sử dụng các giống ưu thế lai, sản phẩm giống công nghệ cao như: Tinh phân ly giới tính, tinh đông lạnh, cấy truyền phôi... 

- Ứng dụng kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến (hệ thống chuồng kín điều tiết nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng; hệ thống chuồng trại đảm bảo chắc chắn, thông thoáng, dễ vệ sinh, có hệ thống chống nóng vào mùa hè, chống lạnh vào mùa đông; hệ thống máng ăn, máng uống, thu gom trứng tự động hoặc bán tự động; thiết bị chế biến, bảo quản thức ăn thô xanh, thiết bị vắt sữa tự động, thiết bị bảo quản sữa; ứng dụng phần mềm quản lý trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng chống dịch bệnh...) phù hợp với từng đối tượng vật nuôi để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm.

- Sử dụng các loại thức ăn công nghiệp, thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn vi sinh có nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu sinh trưởng, phát triển của gia súc, gia cầm.

- Sử dụng công nghệ chuẩn đoán nhanh bệnh đối với vật nuôi, các loại vắc xin, thuốc thú y, chế phẩm sinh học có nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo chất lượng, liều lượng theo quy định trong phòng, chống dịch bệnh. 

- Có hệ thống thu gom, xử lý chất thải, nước thải chăn nuôi đáp ứng các quy chuẩn về bảo vệ môi trường. 

3. Tiêu chí sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản

3.1. Khu nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao đáp ứng các điều kiện sau

a) Trong quy hoạch sản xuất nông nghiệp ổn định của Thành phố.

b) Đạt quy mô như sau:

- Có diện tích 20 ha trở lên;

- Có tối thiểu 70% số hộ trong khu đăng ký đầu tư nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao;

c) Các tổ chức, cá nhân trong khu nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao được tổ chức thành HTX, doanh nghiệp hoặc có hợp đồng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ổn định với tổ chức, cá nhân khác.

d) Có hệ thống thu gom, quản lý chất thải; thu gom, xử lý nước thải chung trong khu đáp ứng các quy chuẩn về bảo vệ môi trường.

3.2. Trang trại, hộ nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao đáp ứng các điều kiện sau

a) Trang trại trong quy hoạch sản xuất nông nghiệp ổn định của Thành phố, đáp ứng điều kiện theo quy định tại Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; hộ gia đình sản xuất trong khu nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao.

b) Trang trại, hộ sản xuất trong khu nuôi trồng thủy sản có tối thiểu 1 người làm việc trực tiếp có trình độ chuyên môn kỹ thuật về nuôi trồng thủy sản từ trung cấp trở lên hoặc có chứng chỉ đào tạo về nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao.

c) Thực hiện ứng dụng đồng bộ các thiết bị công nghệ sau: 

- Sử dụng giống có năng suất, chất lượng cao, an toàn dịch bệnh đảm bảo các tiêu chuẩn về giống theo quy định; các giống có ưu thế lai, sản phẩm giống công nghệ cao.

- Hệ thống nuôi có bờ bao hoặc mái che đảm bảo vững chắc; có nguồn nước ổn định, chất lượng nước phù hợp với từng loại đối tượng nuôi; có thiết bị quan trắc, cảnh báo môi trường, cung cấp oxy tự động hoặc bán tự động.

- Sử dụng thức ăn công nghiệp có nguồn gốc xuất xứ đảm bảo về chất lượng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Sử dụng các loại vắc xin, thuốc thú y thủy sản, thuốc có nguồn gốc thảo mộc, vi sinh vật, .... có nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo chất lượng, liều lượng theo quy định trong phòng, chống dịch bệnh.

- Sử dụng các loại chế phẩm sinh học, thảo mộc trong quá trình xử lý môi trường nước nuôi, nước thải đảm bảo các quy chuẩn về môi trường.

4. Cơ sở sản xuất giống vật nuôi, thủy sản ứng dụng công nghệ cao đáp ứng các điều kiện sau:

a) Đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Pháp lệnh giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/03/2004 của UBTV Quốc hội khóa 11.

b) Ứng dụng công nghệ đông lạnh tinh, phôi và cấy truyền hợp tử, tinh phân ly giới tinh, thụ tinh ống nghiệm trong sản xuất giống bò thịt, bò sữa; sử dụng phương pháp truyền thống kết hợp với công nghệ sinh học, công nghệ di truyền trong chọn tạo và nhân nhanh các giống lợn, gia cầm, thủy sản mới có năng suất, chất lượng cao.

c) Sử dụng hệ thống chuồng trại có điều tiết về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng đối với sản xuất giống gia súc, gia cầm; hệ thống nuôi, sinh sản, ương ấp có điều tiết về nguồn nước, nhiệt độ, ánh sáng, cảnh báo và xử lý môi trường, cung cấp ôxy đối với sản xuất giống thủy sản.

d) Ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa hoặc bán tự động trong chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng chống dịch bệnh, xử lý môi trường đáp ứng theo yêu cầu của từng loại đối tượng nuôi để sản xuất ra các sản phẩm giống có năng suất, chất lượng cao và an toàn dịch bệnh.

e) Sử dụng các loại thức ăn, vắc xin, thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học có chất lượng cao, đúng quy trình kỹ thuật.

g) Sản phẩm giống sản xuất ra phải đạt quy mô công nghiệp; chất lượng đạt quy chuẩn kỹ thuật đối với từng loại giống vật nuôi theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

5. Cơ sở chế biến, bảo quản nông sản ứng dụng công nghệ cao đáp ứng các điều kiện sau:

a) Cơ sở chế biến, bảo quản nông sản trong quy hoạch.
b) Sử dụng dây truyền công nghiệp, thiết bị, công nghệ chế biến sâu các loại nông sản.

c) Sử dụng công nghệ (công nghệ chiếu xạ; công nghệ xử lý hơi nước nóng, xử lý nước nóng; công nghệ sấy lạnh, sấy nhanh; công nghệ bao gói khí quyển kiểm soát; công nghệ bảo quản lạnh nhanh kết hợp với chất hấp thụ etylen; công nghệ tạo màng; công nghệ lên men; công nghệ sinh học và vi sinh…) để bảo quản nông sản.

d) Sản phẩm sau quá trình chế biến, bảo quản đưa ra thị trường tiêu thụ hoặc xuất khẩu phải đảm bảo theo các quy định về nhãn hàng hóa, ATTP.

e) Có hệ thống thu gom chất thải, xử lý nước thải đạt quy chuẩn theo quy định.
6. Cơ sở chế biến phụ phẩm nông nghiệp dùng làm thức ăn chăn nuôi đáp ứng các điều kiện sau:
- Cơ sở chế biến phụ phẩm nông nghiệp dùng làm thức ăn chăn nuôi nằm trong quy hoạch, đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi.

- Sử dụng nguyên liệu bao gồm rơm, rạ, thân cây ngô, đậu tương, cỏ tự nhiên, cỏ trồng, phụ phế phẩm ngành công nghiệp thực phẩm, thức ăn bổ sung, khoáng chất, chất phụ gia.

- Sử dụng công nghệ tiên tiến sản xuất thức ăn hoàn chỉnh (TMR, TMF) cho bò.

- Sản phẩm sản xuất ra đạt tiêu chuẩn chất lượng và an toàn theo quy định của Bộ Nông nghiệp &PTNT./.
____________________________
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